
TRƯỜNG THPT v ỏ  VĂN KIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 Lóp: 10A0I

GVCN: Lưu Thị Hồng Duyên Bộ môn: Hoá học
SĐT: «356133356

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Cìiớỉ tính Diện thoại

1 Trân Ngọc Kiều Anh 24/06/2006 Nữ -0903382578

2 Hô llòng Anh 07/09/2006 Nừ -0913701651

3 Nguyễn Thị Bao Châu 20/02/2006 Nữ 0908649685

4 Vi Khai Diệu 17/07/2006 Nam 0973423621

5 Nguyên Phúc Bảo Hân 24/04/2006 Nữ 0937879253-0777902958

6 Trịnh Tlìị Hông Hân 10/05/2006 Nữ 0908981151*0934376412

7 Phan Văn Ngọc Hiên 25/03/2006 Nam 0902252801

8 Nguycn Ngọc Hiêu 02/03/2006 Nừ 0795940252-

9 Nguyẻn Quốc Khánh 03/09/2006 Nam -0933928586
10 Vồ Hông Kim Khánh 27/09/2006 Nừ 0907776774-0792798590
II Phạm Vồ Anh Khôi 08/11/2006 Nam 0909556598
12 Ngò Thiên Kim 01/07/2006 Nừ 0939743912-0785811481
13 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/09/2006 Nữ 0903127427
14 Lý Nhật Linh 27/03/2006 Nữ -0939807702
15 Thái Như Linh 07/10/2006 Nừ -0908891325
16 Ngô Quốc Minh 12/11/2006 Nam -0772965191
17 Nguyên Hiẻu Nghĩa 26/05/2006 Nam 0762272653-0762234045
18 Đô Hoàng Khánh Ngọc 24/01/2006 Nừ 0933211327
19 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 04/09/2006 Nừ 0969007834
20 Nguyên Thị Ycn Nhi 12/06/2006 Nừ 0909601162
21 Đò Tuệ Như 30/08/2006 Nừ 0903649805
22 Vù Thị Huỳnh Như 23/03/2006 Nừ 0938831080
23 Tạ Nguyễn Quỳnh Như 12/10/2006 Nừ 0379653589
24 Vồ Thị Tố Nừ 23/06/2006 Nữ 0975070067-0345128236
25 Nguyễn Thanh Phương 28/12/2006 Nừ 0772699646
26 Nguyên Viêt Phương 04/03/2006 Nam 0901477910
27 Nguyên Dương Minh Quán 30/01/2006 Nam 0937818353
28 Lưu Phạm Đức Sang 16/02/2006 Nam 0908068105
29 Hoàng Tẩn Tài 28/03/2006 Nam 0983181923
30 Phạm Thanh Thảo 27/07/2006 Nừ 0903193815
31 Nguycn Phúc Thiện 11/10/2006 Nam 0936212522
32 Vồ Ngọc Thịnh 23/08/2006 Nam 0974164490
33 Trân Hoàng Thịnh 05/01/2006 Nam 0906920633-0906725540
34 Ngô Ngọc Anh Thư 19/01/2006 Nừ 0902514302
35 Phạm Đoàn Minlì Thư 06/12/2006 Nừ 0775792166
36 Lê Thị Mỹ Trân 01/11/2006 Nừ 0932022932-0797961654
37 Trân Nguyên Diễm Trang 01/06/2006 Nừ 0978646521
38 Nguyên Kim Trang 28/10/2006 Nừ 0888994114
39 n g u y i-:n  t a n TRUNG 29/04/2006 Nam 0902321765
40 Thái Phụng Tuân 05/05/2006 Nam 0938314776-0785675833
41 Lý Thảo Vy 02/12/2006 Nừ 0973642951
42 Lẻ Ngọc Thảo -  v y .... 09/04/2006 Nừ 0765248418
43 Nguyên Thị Tường Vy 11/11/2006 Nừ 0903148359
44 Nguyẻn Huỳnh Chúc Xuân 02/10/2006 Nừ 0902367798
45 Nguyền Ngọc Kim Yên 15/11/2006 Nừ 0909654436

Danh sách nảy có 45 học sinh./.



TRƯỞNG TMPT VÔ VÃN KIỆT
DANH SÁCH HỌC S IN II NĂM HỌC 2021 - 2022 

GVCN: TRÁN TRUNG NGUYÊN

Lớp:
Bộ môn:

10A02 
Địa lý

STT llụ  đệm Tên Ngày sinh (;ió i tính Đỉện Ihoạầ

1 Nguyỗn Thị Trám Anh 08/02/2006 Nữ 0934068977

2 Lê Ngọc Khánh Bông 20/10/2006 Nữ 0359093313

3 Lê Thành Bào 04/07/2006 Nam 0908027451-0967541098

4 N^ô Thành Đẹt 03/03/2006 Nam 0704452839

5 Vu Ngọc Diệp 18/08/2006 Nừ 0982653549

6 Đoàn Hông Đinh 17/01/2006 Nam 0909047403
7 Nguyễn Thị Thanh Duyên 15/08/2006 Nừ 0909906761-0792233136
8 Đo Bào Gia Huy 06/06/2006 Nam 0908260856
9 Trằn Anh Huy 16/07/2006 Nam -0906767534
10 Lảm Tuân Khanh 24/10/2006 Nam 0783592559
II Phan Trung Kicn 24/09/2006 Nam 0902732405
12 Trân Ngọc Hoàng Kim 04/04/2006 Nữ 0906296910
13 Ló Đoàn Tú Linh 31/01/2006 Nừ 0776709694
14 Tao Trúc Linh 03/09/2006 Nữ 0909419641
15 Lâm Uyên My 04/06/2006 Nữ 0931115506
16 Nguyễn Ngọc Thanh N^ân 10/05/2006 Nữ 0909746289
17 Trân Thị Thanh Ngân 07/04/2006 Nừ 0934109558
18 AU DƯỠNG HỎNG NGỌC 18/07/2006 Nữ 0902014161
19 Phạm Thảnh Nhân 05/07/2006 Nam 0909659307
20 Trịnh Yên Nhi 27/05/2006 Nữ 0342885862
21 Đào Thị YỈn Nhi 30/07/2006 Nữ 0938234917
22émém Từ Tâm Nhi 19/08/2006 Nừ 0773671068
23 Nguyễn Yến Nhi 14/03/2006 Nừ -0932069719
24 Phạm Nguycn Ọuỷnh Như 28/04/2006 Nữ 0909783855
25 Lươnu Nhựt Phi 06/07/2006 Nam 0908633363
26 Nguyên Minh Hải Phước 01/09/2006 Nam 0938488819
27 Trân Kim Phượng 31/05/2006 Nừ 0764672326-0966734295
28 Vù Nguyền Hái Sơn 02/03/2006 Nam 0909384356
29 Dỏ Thanh Thu 04/05/2006 Nừ 0932196363
30 Nguyễn Thị Hoàng Thư 19/01/2006 Nừ 0979782706
31 ^hạm Trá Minh Thư 01/08/2006 Nữ 0979124747
32 Trân Hoàng Thuận 05/01/2006 Nam 0906920633-0908920633
33 v ỏ  ANH TUY 24/07/2006 Nừ 0902288864
34 Tran Nguyền Mỳ Trân 16/09/2006 Nừ 09199116771
35 Phạm Ní»ọc Trinh 18/05/2006 Nừ 0933581712
36 Mil Tủ Trinh 09/05/2006 Nừ 0389104032
37 NGUYÊN NGỌC TRINH 13/11/2006 Nừ 0356270679
38 Phạm Thanh Trung 29/12/2006 Nam 0348266706
39 Bùi Minh Trung 18/12/2006 Nam 0909860209
40 Nguyễn Thi cầm Tủ 12/01/2006 Nữ 0907541876
41 Lô Thanh Tuyền 24/01/2006 Nữ 0961345470
42 rât Gia Vân 09/07/2006 Nừ 0918382888
43 J  Đặng Yên Vy 02/11/2006 Nừ 0797325252
44 Đồ Lé Vy 17/01/2006 Nữ 0908295002
45 .ê Vò Tưòmp V* 19/05/2006 Nừ 0936001634
46
47

<iều Thị Yến Vy
Y

19/11/2006
28/05/2006

Nừ
Nữ

0909973225-0793434914
0908947652

NgtlM lỉỊp báng

(Đõ kỳ')

Trẳn Thị Phương Anh

N nùm 202 L -
TRƯỞNG



DANH SÁCH H Ọ C  S IN H  N Ả M  HỢC 2021 - 2022 Lớp: IOA03
GVCN: HẢ MỸ DUYÊN Bộ môn: Anh v in

SĐT: «383023058

ĨKƯỜNG THPT VÔ VẢN KIỆT

STT Họ đệm Tên Ngày sinh (;iử i tính Diện thoại

i VQ Dinh An 06/08/2006 Nam 0908349799

2 Phan Thị Thủy An 26/05/2006 Nữ 0906808339-0909801773

3 Dinh Nhât ỉ loànp An 20/03/2006 Nam 0382445091

4 Phạm Thị Lan Anh 26/03/2006 Nừ 0915748873
5 Thái Ngô Kỳ Anh 14/06/2006 Nam 0932360284
6 Vỏ Hàn Gia Bảo 12/08/2006 Nam 0907954416
7 Vồ Hàn Long Bảo 12/08/2006 Nam 0708051180
8 vo Hải Bình 29/12/2006 Nừ 913164025
9 Nguyền Ngọc Lan Chi 16/10/2006 Nữ 0903350438
10 Nsuyỉn Ngọc Công 13/07/2006 Nam 0985476256
II Trân Ọuôc c  ưòmg 24/09/2006 Nam 0977542095-0982362815
12 Ncuyễn Ngọc Anh Đảo 09/01/2006 Nữ -0908964818
13 Trán Lê Minh Dạt 22/10/2006 Nam 0906716854
14 Tô Hồng Diem 21/02/2006 Nừ 0908728056
15 Trán Mỹ Duyên 18/04/2006 Nữ 0767396231
16 Hoàng Thanh Giang 31/01/2006 Nừ 0906601609
17 Lê Bảo Hân 13/08/2006 Nữ 09380411%
18 TRAN THỊ BAO HAN 09/08/2006 Nữ 0909578766
19 Vương Nhân Hùng 18/03/2006 Nam 0937888618
20 Nguy ỉn  Thanh Hùng 13/09/2006 Nam 0919696635
21 Nguyễn Dươny Quỳnh Hương 16/05/2006 Nữ 0908102479
22 Từ Gia Huy 28/10/2006 Nam 0907532852 -0962327491
23 Nguyễn Hòang Gia Huy 30/09/2006 Nam 0366578453
24 Dương Lâm Chí Khang 28/11/2006 Nam 939551137
25 Lô Thị Nụọc Linh 23/09/2006 Nữ 0932548430
26 Dương Ngọc Linh 10/06/2006 Nừ 0765581224
27 Bùi Trọng Nam 08/07/2006 Nam 0934393703
28 Lương IIuỳnh llỏnị* Nga 22/09/2006 Nừ 0933366352
29 Lương Minh Nhựt 22/08/2006 Nam 0908989917
31 Hà Vù Hòng Phúc 14/02/2006 Nam 0903307928
32 Vương Gia Phụng 30/08/2006 Nữ 0773110216
33 Trân 1 loàng Mai Phương 24/05/2006 Nữ -0901471465
34 Nguyền Mạnh Thiên Tài 08/04/2006 Nam 0982500700
35 Võ Ngọc Thăng 10/06/2006 Nam 0909248219-0909780174
36 Trán Tuấn Thanh 14/10/2006 Nam 0932332942
37 Nguyền Trầm Minh Thư 24/11/2006 Nừ 0902728519
38 Nguyễn Thị Thanh Trâm 31/12/2006 Nữ -0773859197
39 HUYNH THANH TUNG 31/12/2006 Nam 0903583404
40 Lé Hạo Văn 02/01/2006 Nam 0938464476-0933223751
41 Trán Thanh Vũ 10/07/2006 Nam 0909241154-0906582203
42 Lý Thanh Vy 06/08/2006 Nừ 0908923261
43 11 uỳnh Ngọc Yên Vy 03/02/2006 Nữ 0939716836
44 rrương Vù Ycn Vy 08/01/2006 Nữ 0935473203
45 Slguyen Thị llồng Xuycn 10/07/2006 Nữ -0766191362

Danh sách này có 45 học sinh./.

Người lập bảng

(Đờ kỳ)

Trần Thị Phương Anh



DANH SÁCH HỢ C S IN H  N Ả M  H Ọ C  2021 - 2022 Lớp:
(ỈVCN: NGUYẺN LÝ M INH NGHỈA Bộ môn:

TRƯỞNG THPT vỏ  VÂN KlẸT
10A04 
Sinh hục 
0907073105

STT Hợ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Diện thoại

1 Hoăc Thái An 14/08/2006 Nam 0383628714
2 Cao Ngọc Vân Anh 06/03/2006 Nữ 0937613831

3 Dào Ngọc Quỳnh Anh 27/09/2004 Nừ 0919113378
4 Phạm Uvcn Chi 19/06/2006 Nừ 0919780306
5 V ù Quốc Cường 17/07/2006 Nam 0989484742
6 Thái Hanh Đào 01/10/2006 Nừ 0938190768
7 Hứa Tân Dạt 09/12/2006 Nam 0909583747
8 Trương Hoàng Đọt 19/09/2006 Nam 0909900897
9 Nguycn Phúc Đièn 01/07/2006 Nam 0903698805-0909417863
10 Phạm I1ỚI1 Diệu 21/10/2006 Nam 0918414002
II DƯƠNG THỤV HƯƠNG GIANG 08/05/2006 Nữ 0903973522
12 Nguyễn Sonji Nlnit Hà 18/09/2006 Nữ 0902715168
13 Nguyền Gia Hân 21/02/2006 Nữ 0938246038
14 Nguycn Hừu llậu 09/01/2006 Nam 0918869032
15 Vi Trọng 1 liêu 29/11/2006 Nam 0767861192
16 Trân Nguyễn Quỳnh Mương 03/06/2006 Nữ 0904865236
17 Trân Thị Thanh r 2-------

Huyên 24/05/2006 Nữ 02838559348
18 Nghê Ngục Phương Klìaiìịi 27/08/2006 Nam 0971865339
19 Nguyễn Ọuốc Khanịỉ 21/01/2006 Nam 0908169463
20 Huỳnh Ọuảc Khánh 04/09/2006 Nam 0769752197
21 Nguyễn Duy Khánh 16/11/2006 Nam 0703353460
22 Trân Gia Kiệt 09/04/2006 Nam 0799874965
23 Tăng Kim Lộc 26/06/2006 Nữ 0908494598
24 Vù Ọuaiiịỉ Lộc 30/04/2006 Nam 908562222
25 Lảm Huỳnh Thành Lộc 09/09/2006 Nam 0769526859
26 La Hoàng: My 23/01/2006 Nừ 0903635100
27 Nguyền Hông Bảo Ngọc 17/09/2006 Nừ 0932015730
28 Lẻ Thùy Uyên Nhi 29/05/2006 Nừ 0778781024
29 Vĩnh Trân Phương Nhi 12/07/2006 Nừ 0792957177-0931453476
30 Phùng Plurơng Như 05/01/2006 Nữ 0973332129
31 Nguyễn Minh llã i Phú 01/09/2006 Nam 0938488819
32 1 là Ngọc Phúc 11/07/2006 Nam 0938232976
33 Lưu Gia Phúc 22/01/2006 Nam 0798669863
34 Đặng Thanh Nhà Phụng 03/12/2006 Nữ 0938253476
35 Vồ Huỳnh Phương Thảo 02/01/2006 Nữ 0378435063-0905909324
36 Vồ Kim Thư 01/08/2006 NCr 0909656456*0984627138
37 Nguycn Ngọc Minh Thư 29/07/2006 Nừ 0917035597
38 Trân N rọc Bào Trâm 12/10/2006 Nừ 0793177368
39 Lý Nịiọc Trâm 12/11/2006 Nừ 0937616178
40 Bạclì Ngọc Minh Trí 07/10/2006 Nam 0918031933
41 Hà Thanh Trúc 29/04/2006 Nừ 0908085788
42 Trương Thanh T uyên 28/04/2006 Nừ 0902412910
43 Vù Quaní* Vinh 08/04/2006 Nam 0903723548-
44 Huỳnh Phạm Khánh Vy 04/05/2006 Nừ 0908360%:
45 Trân Khánh Vy 29/05/2006 Nừ 0938100546

Danh sách này có 45 học sinh./.

Ngtrirì lập bảng

(ĐỖ kỷ)

Trần Thị Phương Anh

háng X núm 2 (ìjì 
TRƯỜNG

m  í  l u  111« 11.. . ..



TRƯỜNG THPT VỎ VẢN K IỆ T
DANH SÁCH HỢC SINH NĂM  HỢC 2021 - 2022 l ớp: " ,AOÍi

GVCN: NGUYỄN T H | M INH PHƯƠNG Bộ môn: Anh văn
SĐT: 0942469286

STT Mọ (lệni Tên Ngày sinh G iói tính Diện thoại

1 Nguyền Phúc Thiẻn An 11/08/2006 Nam 0767783288

2 NGUYENTHU AN 19/07/2006 Nữ 0918733585

3 Đinh Tiêu Băng 06/07/2006 Nữ 0938111522

4 Lưu Tản Bảo 14/06/2006 Nam 0907453221-0906365507

5 m  Vốn Cường 30/07/2006 Nam 0982230547

6 L Ị  KỲ Đạt 13/06/2006 Nam 0907112798

7 Nguyễn Thánh Đại 30/03/2006 Nam 0784121629

8 Lảm Thành Đẹt 15/09/2006 Nam 0939848721
9 Bùi Hông Diễm 13/08/2006 Nữ 0764281319
10 Au Dương Ngọc Dung 31/08/2006 Nữ 0933841739
II Thải Quang Hiểu 27/05/2006 Nam 0918221353
12 Hứa Xuân 1 lỏng 16/03/2006 Nừ 0703140360
13 Nguyên Minh Hưng 02/12/2006 Nam 0939494559
14 Nguycn Thị Kim Hương 24/09/2006 Nữ 0375289708
15 Nguyễn Xuân Huy 30/10/2006 Nam 0908947547-
16 Huê Tản Lộc 06/01/2006 Nam 0765462763
17 Tô Mỳ Mai 07/02/2006 Nữ 0794609630
18 Đặng Gia Mân 05/06/2006 Nừ 0934099727
19 Bạch Đảo Minh 14/01/2006 Nam 0903763856
20 Lê Doãn Minh 09/12/2006 Nam 0942096097
21 Trân Thị Kim Ngân 15/04/2006 Nừ 0708242104
22 Đông Kim Ngân 06/02/2006 Nữ 0903997156
23 Lê Ngọc Trang Nhà 07/08/2006 Nừ 0948366748
24 Lê Nguyên Thúy Nhi 30/09/2006 Nừ 0906366537
25 DẠNG LẼ PHƯƠNG NHU 09/02/2006 Nừ 0377776878
26 Nguyên Ngọc Như 13/06/2006 Nừ 0374557901
27 Nguyên Thị Hồng Nhung 30/10/2006 Nừ 0907832283
28 Quách Chi Phong 14/04/2006 Nam 0938111278
29 Dương Tân Phúc 04/12/2006 Nam 0908787847
30 Nguyên Ngọc Thu Phương 01/10/2006 Nừ 0916037912
31 Nguyền Neọc Plurơng 24/07/2006 Nừ 0908916404-0932754925
32 Nguyên Lan Phương 01/06/2006 Nừ 0966421655
33 Phan Ngọc Quyên 22/08/2006 Nừ 909651338
34 Lé Đức Tài 16/06/2006 Nam 0938513374
35 Trân Minh Tâm 31/10/2006 Nam -0374297945
36 Lai Anh Thư 16/05/2006 Nừ 0707690031-
37 Phạm Thu Thủy 08/04/2006 Nừ 0948360373
38 Phạm Yên Tiên 26/01/2006 Nữ 0909828230
39 Lê Bào Trân 02/06/2006 Nừ 0903766973-093703989240 NGUYẼN KIÉU TRINH 03/01/2006 Nừ 09038252%41 Lô Hoàng Anh Tủ 22/12/2006 Nam 090186 ỉ 298-090335836642 Nguyễn Gia■■ ■ * *------------- -------------- liiộ 14/04/2006 Nừ 090805721043
44

Nguyên Ngọc Kim 
Phạm Thị lỉoàiiỉì

Vy
Vồn

22/02/2006
16/12/2006

Nừ
Nừ

0909838572
-0338036808

NKutVi l ậ p  biinj»

{Dù kỷ)

Trần Thị Phương Anh

^KýỊìárìịi <s năm 2021
S t k i i  TRUỜNC;

• '  # \\

ạm Quang Hiểu



TRƯỜNG THPT vổ  VẢN KIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH NẢM HỌC 202Í - 2022 Lớp: I0A06

GVCN: NGUYẺN TRUNG HIÊU Bộ môn: Vậl lý
SĐT: 0359309754

STT Hụ đệm Tên Ngày sinh (ỉiớ i tính Diện thoại

ỉ Đỗ Thị Thù) An 04/12/2006 Nừ 0342875260
2 Nguyền Plurơnu Trám Anh 03/02/2006 Nữ 913696119
3 Tràn Gia Bảo 04/04/2006 Nam 0909276475
4 Lưu Ọuoc Cơ 30/04/2006 Nam 0934569902
5 Trần Hoàng Vĩnh Đinh 12/06/2006 Nam 0846344468
6 Phùng Kiên Đức 10/01/2006 Nam 0937848353
7 Dương Nghi Dung 15/07/2006 Nừ 0911581179
8 Lục Gia Mân 04/08/2006 Nừ 0783281664
9 Nguyên Ngọc Bào 1 lân 03/08/2006 Nừ 0938580525
10 Châu Gia Khảnh Hưng 30/05/2006 Nam 0365115657
II VÒIÌÍ* Trung Huy 18/11/2006 Nam 0902622921
12 Hả Hoàng Thái Khang 07/04/2006 Nam 0764228468
13 ỏn  Văn Khicm 03/08/2006 Nam 0909577773-0904325714
14 Đ ing M>' Kim 06/08/2006 Nữ -0905050251
15 ĐỖ Nuuyẻn Thành Lộc 07/11/2006 Nam 0792255226
16 Nguyễn Hoàng Long 02/01/2006 Nam 0909107424
17 Nguyễn Thị Hồng Ngân 10/05/2006 Nữ 0908581474
18 NGUYhN HUYNH MAN NGHI 22/07/2006 Nừ 079712 ỉ 288
19 Lâm Tố Ngọc 15/07/2006 Nữ 0909229803
20 Nguyên Đoàn 1 lỏiìịi Ngọc 27/03/2006 Nữ 0909587895
21 Trương Thị Kim Ngọc 20/12/2006 Nừ 0908210734
22 Ngò Hoàng Nguyên 15/12/2006 Nam 0913661401
23 NguyC*n Trọng Nhân 21/11/2006 Nam -0914055202
24 Đinh Thị Yên Nhi 08/04/2006 Nữ 0906631780
25 Nguyên Lê Uycn Nhi 24/12/2006 Nừ 09173841%
26 Nguyền Thị Tuyếl Nhi 01/06/2006 Nừ 0908006391
27 Nguyên Mần Nhi 04/09/2006 Nừ 0909699023-
28 Nguycn Thái Nhựt 26/10/2006 Nam 0936665160
29 Trang Nhơn Phủ 24/02/2006 Nam 0905947472-0905997469
30 NGUYRNI DANG HONG PHUC 13/11/2006 Nam 0909669363
31 Lê Nguyên Minh Quân 12/10/2006 Nam 0792226236
32 Lưu Nguyền Thanh Thào 13/02/2006 Nừ 0901305148
33 Nuuycn Ngọc Thanh Thảo 09/12/2006 Nừ 0935383396
34 Trần Gia Thịnh 05/10/2006 Nam 0907959723
35 Nguyên Ngọc Anh Thư 04/10/2006 Nừ 0913888155
36 Liêu Quốc Minlì Thuận 10/11/2006 Nam 0936779638
37 Nguyên Phương Thuận 07/02/2006 Nam 0394367554
38 NịỉuyC‘ 11 Hoài Thương 13/03/2006 Nừ 0908623283-0899669298
39 Nguyền Hừu Ngọc Thùy 20/02/2006 Nừ 0902559134
40 Đinh Nguyên Ngọc Uyên 01/09/2006 Nừ 0908104886
41 DINH QUANG VINH 10/01/2006 Nam 0909940025
42 Nguyễn Ngọc Kiểu Vv 04/10/2006 Nữ 0906422978
43 Phạm Ngọc Như Y 18/07/2006 Nữ 0908455043
44 Mồ Cẩm Yên 13/03/2006 Nừ 0898628563
45 Bùi Mỳ Uyên EỈRENE YUKARI 15/08/2006 Nữ 0938201677

Danh sách này có 45 học sinlì./.



DANH SÁCH H Ọ C  S IN H  N Ă M  H Ọ C  2021 - 2022 Lớp: I0A07
GVCN: TRÀN BẢO C H Â ll Bộ môn: Toán

SDT: 0789647855

TRƯỜNG THPT VỎ VÃN KIỆT

STT llụ  (lộm Tên Ngày sinh (ỉiớ i tính Điện thoại

1 Vồ Thị Trâm Anh 01/01/2006 Nừ 0909653220
2 TRINH THÁNH DAT 29/06/2006 Nam 0903486392
3 Nguyễn Nhắt Đăna Duy 05/04/2006 Nam -0816826836
4 Chuna Thế Hăng 06/03/2006 Nữ 907483882
5 Nguyễn The Hi 16/12/2006 Nam 0774146046
6 Cao Phan The Hiệp 06/04/2006 Nam 0908184209
7 Tẹ Tuấn Huy 12/08/2006 Nam 0367976524-0934446574
8 Ngu ven Trương Lý Kevin 20/11/2006 Nam 0788895528
9 Nguyín Phú Khang 19/11/2006 Nam 0908314261
10 Nguyền Khánh 06/10/2006 Nam 0906663493
II Nguyên Huy Kiệt 21/04/2006 Nam 0778978067
12 MỊc Bội Linh 17/04/2006 Nữ 0942678328
13 Phạm Nftuyỉn Phúc Minh 04/10/2006 Nam 903630739
14 llô  llãi My 17/11/2006 Nừ 0935151945
15 lỉuỳnh Nguyỉn Kim Ngân 30/04/2006 Nữ 0909323645
16 Phan Ngục Nghi 04/02/2006 Nữ 0931448171
17 Oái Lê Miêu Nghĩa 11/01/2006 Nam 0797947005
18 Hô Thị Kim Nrọc 16/06/2006 Nừ 0913602587-0708466516
19 Bùi Trí Nhân 17/09/2006 Nam 0938115696
20 Lê Nguyễn Thành Nhân 15/09/2006 Nam 0773744693
21 Nguyễn Thanh Nhân 08/07/2006 Nam 0902078133
22 PHẠM NGUYÊN THÁNH NIIAN 30/09/2006 Nam 0353225126
23 Dương Thiên Nhi 10/04/2006 Nữ 0909993984
24 Nguyên Yên Nhi 31/01/2006 Nừ 0356406768
25 Lê Huỳnh Tuyết Nhi 10/11/2006 Nừ 0357172514
26 Nguyên Ngọc Quỳnh Như 12/10/2006 Nữ 0908718088
27 Phan Thị Thúy Như 14/03/2006 Nừ 0773642229
28 Phan Nguyên Như Phúc 13/10/2006 Nữ 0788828048
29 slguyẻn Thị Bích Phương 01/08/2006 Nừ 0963710586
30 Trương Gia Qui 19/01/2006 Nam 0346817716
31 Hỏ Nguyễn Thanh Tân 21/09/2006 Nam 0785954029rí Trương Ncuyen Minlì Thái 11/10/2006 Nam 0392675557
33 Hoàng Nhật Thanh 25/12/2006 Nam 0917268592
34 Nguyền Phước Thinh 26/05/2006 Nam 0918306783
35 Khương Pliuc Thịnh 26/08/2006 Nam 0776845678
36 Vỏ Ngọc Mỹ Thu 15/03/2006 Nừ 0386619099
37 Lê Kha Minh Tlur 16/01/2006 Nữ 0906725327-0334248983
38 Trân Thị Thanh Thủy 25/02/2006 Nừ 0347501580
39 Nguycn ỡảo Tín 06/01/2006 Nam 0903500427
40 Phùng Dà Trân 21/01/2006 Nừ 0908276627
41 Mguycn Ngọc Bão Trân 07/11/2006 Nữ 0932877321
42 Lẻ Châu Kim Trinh 16/05/2006 Nừ 0938339541
43 LƯƠNG GIA TUỆ 16/10/2006 Nữ 0938165570
44 slguyen Cát Tường Vy 01/11/2006 Nừ 0983516595
45 Nguyễn Thị Như Y 21/03/2006 Nừ 0932023191

Danh sách nảy có 45 học sinh./.

Ngưòi lập hãng

(Đõ kỷ)

Trần Thị Phương Anh



DANH SÁCH H Ọ C  SINH NĂM  HỌC 2021 - 2022 Lớp: 10A08
GVCN: VỎ ĐẠI QUÝ B<j môn: c:ôn(5

• SĐT: 0979461343

TRƯỜNG THPT VỎ VÃN KIẸT

STT Họ đệm Tên Ngày sinh (iiớ i tính Diện thoại

1 l i  uỳnh Thị Thúy An 18/10/2006 Nữ 0902321960

2 Tạ Vương Anh 01/09/2006 Nam 0946093379

3 Nguyên Thinh Đạt 22/01/2006 Nam 0938931449

4 Nguyên Gia Huy 06/08/2006 Nam 0937351349

5 Nguyên Anh Huy 05/03/2006 Nam 0934357378
6

—s 1——--------------------------
Nguyền Gia Huy 11/09/2006 Nam 0367993150

7 Nguyên Gia Huy 03/05/2006 Nam 0903052006
8 Trán Gia Huy 20/11/2006 Nam 0902392727
9 Tẹ Anh Khoa 31/10/2006 Nam 0784372164
10 Lý Mỳ Kim 28/04/2006 Nừ 0935593835
II Đoàn Diệp Thư Kỳ 30/01/2006 Nữ 0934630133
12 Thái Lc Hồng Lam 28/04/2006 Nữ 0918798014
13 Trần Kict Linh 24/09/2006 Nữ 0764722108
14 Nguyền Trúc Linh 09/11/2006 Nữ 0906848229
15 Nguycn Huỳnh Thảo Mi 19/04/2006 Nừ 0939471393-
16 Nguyễn Thị Huyền My 07/02/2006 Nữ 0945517337
17 Bùi Thảo My 21/11/2006 Nữ 0975131130
18 Trang Minh Nhật 27/06/2006 Nam 0777965398
19 Vù Phương, Nhi 14/11/2006 Nữ 0906484655
20 Đinh Nguyền Vân Nhi 13/07/2006 Nữ 0938053389
21 Trân Xuân Như 19/09/2006 Nữ 908665629
22 Nguyên Thị Tố Như 01/12/2006 Nữ 0938023370
23 Nguyên Hoảng Quỳnh Như 07/12/2006 Nừ 0909816035
24 Vù Thị Nttọc Oanh 01/09/2006 Nừ 0938929560
25 Nguyền Tắn Phát 17/04/2006 Nam 0764848977
26 Trương Hoàng Thy Phương 29/09/2006 Nữ 0938083776
27 Nguyên Huỳnh Thảo Phương 07/08/2006 Nừ 0906886837
28 Lê Trần Mỹ Ọuyên 12/08/2006 Nừ 0933157139
29 Ngô Hồng Quyên 24/10/2005 Nữ 0938481517-0967453219
30 Vò Minh Tâm 26/01/2006 Nam 0334867781
31 Phùng Văn Tân 01/11/2006 Nam 0936349377
32 Nguyên Phạiìì Phương Thảo 07/09/2006 Nữ 0909237016
33 Đoàn Trằn Phúc Thịnh 16/08/2006 Nam 0909134994
34 Diệp Anh Thư 22/08/2006 Nừ 918793334
35 Vò Anh Thư 28/08/2006 Nừ 0978357891
36 Nguyên Ngọc Anh Thư 24/01/2006 Nừ 0909075457
37 Lưu Vĩnh ThuẬn 22/10/2006 Nam 0933282207
38 Vồ Trọng Tín 30/10/2006 Nam 0907486989-0914819801
39 Mguyển Thị Bích Trâm 10/05/2006 Nừ 0905092754
40 rrương Xuân Trinh 21/12/2006 Nữ 0933315999
41 Lảm Ngọc Phương Trinh 09/11/2006 Nừ -0373730720
42 Vlai Bá Trung 08/12/2006 Nam 0704920265
43 Nguyền Ảnh Tuyêt 10/08/2006 Nừ 0394545720
44 DƯƠNCi NGUYÉN KHÁNH VY 03/03/2006 Nừ 0765193639
45 Wu Pei Wen 11/08/2004 Nừ 0938737406

Danh sách này có 45 học sinh./.

Người lập bâng

(Đù kỷ)

rrẩn Thị Phương Anh

Hnâm 2021 
TRƯỜNG

O iiiin u  I l ỉ i u



TRƯỜNG THPT VỔ VẢN K IỆT
DANH SÁCH H Ọ C  SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 

GVCN: TRÁN TH | HUYÈN

STT llọ  đệm
Dộng Cháu
Phụm Hoàng Minh
í  rân Nguyễn Hoàng

Lớp:
Bộ môn: 
SĐT:

I0A09 
Dịa lý
»336320623

Tên
Anh
lỉão
í)ạl

Ngày sinh
07/09/2006
30/03/2006
24/07/2006

(ỉi(Vi tính
Nừ

Nam
Nam

Điộn thoại
0938309646
0931968420
0903321202

Trân Hỏng
Kluru L?
Phan Vỏ Thị Huxnh

Hụnlì 18/06/2006 Nừ 0835133722

Miền 19/11/2006 Nam 0933717409

I loa 26/04/2006 Nừ 0938059320-0939225973

Nguyên Hoàng Minh________ Hưng 22/11/2006 Nam 0902679022

Phan Huỳnh The
ĩrán Thảo

10 Trân Long

Khang 16/08/2006 Nam 0916683487

klianh 24/02/2006 Nam 903977455
Khảnh 24/08/2006 Nam 0344986686

Tran Lê Minh 
Nguyền Thanh 
-ỷ Anh

Khoa 01/01/2006 Nam 986384977
12 Kiệt 26/05/2006 Nam 0909216639
13 Kiệt 17/07/2006 Nam 0938028453-0368554679
14 Huỳnh Gia Kv

Linh
1/02/2006 Nữ 0908223280

15 ỉ rương Lê Ngọc 27/10/2006 Nừ 0984217249
16
17

Mginòii Thị Phương" ■ ■ Ị
Cao Tân

Linh 27/07/2006 Nừ 0702289230
05/06/2006 Nam 0931115506

18 hang Minh l-ong 08/04/2006 Nam 0907120669
19 ương Chán 1.1111 12/10/2006 Nam 0797251764
20 ỏ Hoàng Minh 01/10/2006 Nam 0902803533

Mỷ 15/11/2006 Nừ -0906571681
À  Hoàng Nam 08/12/2006 Nam -0905388893

23 >han Thanh Ngán 23/09/2006 Nừ 0793755262
24 Nguyên Thanh Ngân 02/06/2006 Nừ 0764070158
25 Dào Mai Thanh 29/03/2006 Nừ 0375379854
26 Mai Dộiiịĩ Ngọc Nhi 02/04/2006 Nừ 0908114595
27 Quách Khánh Như 28/07/2006 Nừ 0984491795-
28
29

én I loàn
rân Ngọc Diêm
I i v n h  I /* RiVli

Phúc 17/09/2006 Nam 0937289386
Phúc 10/02/2006 Nừ 0907099239-

30 Huỳnh Lc Bích
31
32

Phụng
Nguyên Phạm Hoàng_______ Quân
Huỳnh Thị Thanh ' v ,ỉ

03/07/2006 Nừ 0984216938
30/12/2006 Nam

Qủi
0907852954

04/12/2006 Nừ -0984958698
33 Lê Bửu Sang 08/09/2006 Nừ -0907892312
34
35

Lê Minh Quốc
Ngỏ Huỳnh Mai

['hái 29/01/2006 Nam
Thi

0903296493
05/02/2006 Nừ 0933532277

36
37

Hoảng_Gia
Nguyễn Lc Ngọc

ỉhịnlì 08/12/2006 Nam
íhịnh 24/03/2006

0354736735
Nam 037917726838

39
40

-ÍL
42

Hứa ThanhI
Trân Vĩnh
Nguyên Thị Báo
m. .VI • •3hạm Ngô Thùy 
Hô Minh

Oanh sách nảy có 45 học sinh./.

ỉ hư
[huặn
frâm
I ram
rrí

03/10/2006 Nừ
02/11/2006

07071Ị 7832
Nam 0917722028

04/11/2006 
14/04/2006 
12/07/2006

Nữ
Nữ

Nam

0984477208
0374331066 ____

0908121374-0763728317 
0902966968

0868435969

Trần Thị Phinrng Anh



DANH SÁCH H Ọ C  S IN H  N Ả M  H Ọ C  2021 - 2022 Lớp: 10A10
CVCN: TRÀN THỊ HƯƠNG Bộ môn: Ngữ vân

SDT: 0904500942

TRƯƠNG THPT v õ  VÃN KIỆT

STT Hụ (lộm Tên Ngày sinh (ỉiứ i tính Diện thoại

1 Nguyễn Hồnft An 16/04/2006 Nử 0932434529
2 Nguyễn Vù Ọuốc Anh 13/03/2006 Nam 0909858919

3 Nguyên Ngọc Anh 08/03/2006 Nữ 0795400132
4 Huỳnh Gia Bảo 26/05/2006 Nam 938859798
5 Đảo Văn Dm Bào 21/02/2006 Nam 0919638702
6 NGUYÊN KHẢNH DUY 28/06/2006 Nam 0906662976
7 Ký Hồng Hà 17/09/2006 Nữ 0937644577-0778134355
8 Nguyễn Tlìị Hồng Hạnh 15/07/2006 Nừ 0908877467
9 Trần Hưng 22/08/2006 Nam 0906970255
10 Lảm Gia Huy 22/03/2006 Nam 0932032616
II Tran Gia Huy 28/12/2006 Nam 0901339015
12 Nguyền Hoàtiịi Huy 09/05/2006 Nam 0906331800
13 Trần Thị Ngọc Huyền 01/12/2004 Nừ 0779669887
14 Dubray Nguy ỉn Jimmy 26/11/2006 Nam 0933473727
15 Thái Phủ khung 08/03/2006 Nam 0932625622
16 DO HOANG TRI KỈIANG 11/12/2006 Nam 0779861245
17 LÕ Bào Khôi 11/07/2006 Nam 908 ỉ 95610
18 Lô Huệ Linh 17/05/2006 Nữ 0939682088
19 Lưu Vĩnh Lợi 22/10/2006 Nam 0933282207
20 Hà Ngọc Diciiì My ỉ 1/02/2006 Nữ 0902308332
21 Đoàn Ngọc Kim Ngân 04/03/2006 Nừ 0937874806
22 Dinh Hoànịỉ Kim Ngán 08/08/2006 Nừ 0903107233
23 Ọuách Hicti Ngàn 17/04/2006 Nữ 0969123029
24 Trang Ngọc Phương Nghi 03/01/2006 Nừ 0908243093
25 NGUYÈN TRI NHAN 07/03/2006 Nam 0933386692
26 Tràn Thị Tuỵêt Nhi 17/12/2006 Nừ 0907997903-0938721535
27 Huỳnh Thị Quỳnh Như 20/11/2006 Nữ 0933726717-0965587461
28 Mạc Tán Phú 29/11/2006 Nam 0777495012
29 Nguyên Cao Trúc Phương 02/07/2005 Nừ 0395694359
30 Phạm Nguyên Trúc Phương 26/06/2006 Nừ 0907533478-0396728719
31 Dương Nịỉọc Quang 11/11/2006 Nam 0908926029
32 Hoàng Lé Kim Ọuyẻn 14/02/2006 Nừ -0765318603
33 Lê Nịỉợc Sơn 15/06/2006 Nam 0375846043
34 Nguyễn Thành Tài 03/02/2006 Nam 0938060070
35 Trương Phúc Thành 09/04/2006 Nam 0988137102
36 Nguyễn Phú Thịnh 04/08/2006 Nam 0932173741
37 Nguyỉn Đinh Xuân Thu 28/09/2006 Nữ 0931337309
38 Bùi Nguyên Anỉì Thư 28/10/2006 Nừ 0909901238
39 Hoàng Ngọc Kim Thúy 18/10/2006 Nữ 0932826505
40 ĩrản Thị Quyền Trâm 05/07/2005 Nừ 0779011460
41 5hạm Tú Hòng Trinh 21/05/2006 Nừ 0702943585
42 ỉ rán Lảm Thanh Vy 04/01/2006 Nừ 0989283845
43 ỉ rần Nguyên Yến Vy 13/07/2006 Nừ 0909813619
44 Mguyen Huỳnh Như V 08/05/2006 Nừ 0907818786
45 .ám Kim Yen 03/08/2006 Nừ 0702067991

Danh sách này có 45 học sinh./.

Nj»ưòi lập hăng

(Đò kỷ)



DANH SÁ C H  IIỌ C  S IN H  N Ả M  H Ọ C  2021 - 2022
GVCN: ĐẬNC; NGỌC ĐÃNG THƯ

rRUỜNG THPT VÒ VÃN K IỆ T

Lớp:
Bộ môn: 
SĐT:

1 OA 11 
Toán
0834591091

STT llụ  d ịm Tên Ngày sinh Giói tính Diện (hoại

1 PHAN THI MINH ANH 07/03/2006 Nừ 0908842807
2 Huỳnh Phương Anh 01/06/2006 Nừ 0931843373
3 Nguyễn Vò Hoànp Anh 02/11/2006 Nam -0909777429
4 Nguyễn Minh Đạt 04/05/2006 Nam 0935229410
5 Dươnịỉ Mỹ Duyên 31/12/2006 Nừ 0981120949
6 Nguyền Minh Hân 17/04/2006 Nữ 0776600835
7 Hồ Ngọc Gia Hân 05/08/2006 Nừ 0918278194
8 Mô Ngọc Hổn 24/01/2006 Nừ 0765173917
9 NcuyỄn Trần Ngọc 1 lão 08/04/2006 Nữ 0902746209
10 Trân Phước llậu 21/08/2006 Nam 0906706562
II Nguyễn Dâc Hoàng 19/03/2006 Nam 0903745755
12 NGUYÉN NHẠT HUY 02/06/2006 Nam 0917201896; 0778088081
13 Phạm Minh Huy 04/10/2006 Nam 0903154450
14 Uông Văn Huy 16/01/2006 Nam 0907022947
15 Lừ Bảo Khang 12/04/2006 Nam 0989570957
16 Hô Trán Anh Khoa 03/03/2006 Nam 0907133436-0767143079
17 Vù Đình Thảo Minh 21/10/2006 Nữ 0703676479
18 Trương Thi Ngọc Ngân 08/01/2006 Nừ 0938508539
19 La Man Nghi 18/02/2006 Nữ 0937564250
20 Lưu Đinh Tường Nghi 30/1 ỉ /2006 Nữ 0903396367-0909562998
21 Nguyên Tuyết Nglìi 09/12/2006 Nữ 0778709228
22 Nguyẻn Khánh Ngọc 17/12/2006 Nữ 913812777
23 Trịnh Trần Bảo Ngọc 18/07/2006 Nữ 0835447299
24 Nguyễn Thụy Thảo Nhi 03/11/2006 Nừ 0938285019
25 Lẻ Hoànẹ Câm Như 27/03/2006 Nữ 0909275268
26 NguyC*n Trọng Phúc 1002/2006 Nam 0778741522
27 Ngô Tô Phụng 24/01/2006 Nừ 0988933018-0344698250
28 Quách Vù Hoài Phương 29/05/2006 Nữ 0708424144
29 Trương Tan Tài 07/04/2006 Nam 0338216804
30 Lưu Trí Tâm 09/01/2006 Nam 0903115156
31 Diệp Thanh Tâm 08/03/2006 Nam 0932047093
32 Vỏ Dức Thăng 19/06/2006 Nam 0385970822
33 Phan Dân Thiện 14/01/2006 Nam 0916581458
34 Nguyền Ngọc Anh Thư 4/10/2006 Nừ 0909060477
35 Đào Thị Minh Thư 22/02/2006 Nữ 0903348073
36 Huỳnh Lê Ngọc Thường 21/11/2006 Nừ -0938758110
37 Vũ Ngọc Anh Thy 03/07/2006 Nừ 0902343625
38 Bùi Huy Tín 17/03/2006 Nam 0909674569
39 Trằn Ngọc Trâm 17/10/2006 Nừ 0908940848
40 n g u y i :n  k ir n  k h a n h TRINH 08/01/2006 Nam 0333021689
41 Ngô Dặnji Mạnh Tủ 23/06/2006 Nam 0934971151
42 Trương Ngọc Tuân 04/10/2006 Nam 0937165747
43 Bùi Khánh Vân 21/03/2006 Nữ 0908120888
44 Lâm Thể Vinh 29/05/2006 Nam 0909001194
45 Nguyền Ycn Vy 23/12/2006 Nừ 0348059743

Danh sách này có 45 học sinh./.

Ngưòi lập hang

(Đõ ký)

Trần Thị Phương Anh

ijỊỊÌẠ iỉ^ tỊh in ịĩ X núm 2021 
N iỆ ị í  TRƯỜNG



rHUỞNG THPT Vỏ VÃN Klf.T

DANH SÁCH HỌC SINII NẢM HỌC 2021 - 2022 Lớp: 10AI2
GVCN: HÒNG HOÀNG LÊ Bộ môn: Thê dục

SĐT: 0935520569
STT Họ đệm Tên Ngày sinh G iỏ i tính Diện thoại

1 Nuuyền The An 15/10/2006 Nam 0913933155
0
L Đỏ Minh Anh 05/07/2006 Nừ 0902939940
3 Đặng Hoảng Gia Bảo 11/08/2006 Nam 0909157415
4 Lâm Nguyễn Binh 27/09/2006 Nam 0902301242
5 Vương Báo Bổi 26/01/2006 Nữ 0772942730
6 Hỏ Minh Đức 12/07/2006 Nam 0908121374-0763728317
7 Trân Vù Duy 24/02/2006 Nam 0909072591
8 Vồ Hoànn Bảo Hân 11/04/2006 Nữ 0908441814
9 Trần Nguyền Minh Miêu 05/01/2005 Nam 0909344734
10 Lé Huy Hoàng 14/06/2006 Nam 909500488
I I Trân Lê Gia Hùng 01/09/2006 Nam -0908604286
12 Nguyên Gia liưng 10/01/2006 Nam 0933222203
13 Dô Vinh Phú Hưng 19/02/2006 Nam 0909199854
14 Phạm Tuân Mưng 06/05/2006 Nam 0916210348-
15 Phạm Dăn^ Khoa 15/04/2006 Nam 0906343768
16 Trần Nguyền Đảng Khoa 01/11/2006 Nam 0909827094
17 Lý Gia Kiệt 15/07/2006 Nam 0937028687
18 Tảng Thúy Ngọc 17/08/2006 Nữ 0778431039
19 Trương Hổnp Ngọc 11/09/2006 Nữ 0818193378
20 Huỳnh Kim Vạn Ngọc 02/09/2006 Nữ 0909678452-0778636148
21 Nguyễn Lâm Xuân Nhi 15/04/2006 Nữ 0938198648-0898675735
25ém ếm Trân Gia Khánh Nhi 20/02/2006 Nữ -0898449519
23 Trân Kim Ngọc Như 19/10/2006 Nữ 903762182
24 Thái Nguyên Quỳnh Như 17/08/2006 Nừ 0937724716-0764948817
25 Nguyên Hoàng Kim Phương 16/04/2006 Nừ 0904260360
26 Trân Ngọc Quyên 02/12/2006 Nừ 0901098478
27 Nguyên Đình Trúc Quỳnh 04/08/2006 Nừ 0984554325
28 Nguyễn Đào Hassan Sarah 13/06/2006 Nữ 0764295532
29 Nguyền Thiểu lán Tài 01/01/2005 Nam 0984376733
30 Nguyên Ọuyết Thảng 22/01/2006 Nam 0938774133
31 Vò Huỳnh Ngọc Thanh 28/01/2006 Nừ 0903922376
32 Vồ Lê Mai Thi 26/05/2006 Nữ 0898473243
33 Nguyên Ngọc Phú Thiên 01/11/2006 Nam 0899450258
34 Vỏ Minh Thu 11/01/2006 Nừ 0909548081
35 Ncuyển Nam Thuận 24/09/2006 Nam 0769333974
36 Trân Thanh I lên 04/11/2006 Nam 0902802489
37 Lẻ Đức Tín 31/01/2006 Nam 0936864036
38 Trản Thị Thùy Trang 22/11/2006 Nừ 0376888711
39 Nguyên Trân Minh Triêt 20/06/2006 Nam 0908331739
40 Nguyền Thanh Trúc 05/02/2006 Nừ 0962556273
41 Nguyên Thanh Tùng 24/05/2006 Nam 0353711322
42 Trịnh Tường Vy 12/05/2006 Nừ 0934724848
43 Nguyễn Phạm Yến Vy 15/09/2006 Nừ 0764657294
44 Nor Sari Yah 30/05/2006 Nữ 09Õ6952Õ7S.n7fn«nmft



TRƯỜNG THPT v ò  VĂN KlpT

DANH SÁCH HỌC SINH NẢM HỌC 2021 - 2022 Lớp: 10AI3
G VCN: LÊ TH U  HÒNG Bộ môn: Lịch sử

____________________________ SĐT: 0353720701
STT Họ đệm Tên Ngày sinh c.iỏ i tính Điện thoại

1 Trương Huỳnh Vu An 27/10/2006 Nữ 0903856862
2 Nguyễn Duy Kỳ Anh 02/01/2006 Nừ 0909637377
3 Nguyễn Thế Bào 10/05/2006 Nam 0938830417
4 Lư Kiổt Bình 18/09/2006 Nữ 0775845382
5 NGUYÉN HOÀNG ĐÚC ỉ 7/04/2006 Nam 0901181881
6 Nguyền Duy Dương 16/06/2006 Nam 0937771049
7 Trịnlì Ngọc Hà 15/12/2006 Nữ 0933593351
8 Trán Gia Hân 01/04/2006 Nừ 0902339220
9 Trần Gia Hân 30/10/2006 Nữ 0779617850
10 Nguycn Tấn Hoàng 06/05/2006 Nam 0938881804
11 Bùi Đình Khang 21/09/2006 Nam 0909106964
12 VU HOANG ANH KHOA 27/08/2006 Nam 0919885688
13 Vồ Minh Khôi 06/08/2006 Nam 907281128
14 Trân Nguyễn Đông Khôi 21/04/2006 Nam 0815160330
15 Liêu Câm Kiên 18/10/2006 Nam 0938016155
16 Nguyên Lý Kim Ngán 17/01/2006 Nữ 0937626602
17 Nguyên Lê Tuấn Nghía 14/09/2006 Nam 0903649468
18 Trân Huỳnh Bảo Ngọc 17/12/2006 Nữ 0972062788
19 Phạm Thanh Nhật 24/10/2006 Nam 0908662748
20 Tran Yên Nhi 06/03/2006 Nữ 0338601724
21 Lê Nguyên Bảo Nhi 29/07/2006 Nữ 0913875202
22 Phan Kim Nhi 05/12/2006 Nừ 0989503213

23 Nguyễn Huỳnh Lan Phương 02/06/2006 Nữ 0898453781
24 Lẻ Nguyễn Uyên Phương 24/08/2006 Nừ 0985983376

25 Nguyễn Thị Bích Phương 19/08/2006 Nừ 0907318715-0902535763

26 Dương Hồng Quản 12/05/2006 Nam 0922906465

27 Lê Thị Xuân Quyên 27/11/2006 Nừ 0989226579-0909470338

28 Phạm Minh Thông 29/06/2006 Nam -0396928417

29 Ngô Vinh Thành 28/03/2006 Nam 0907838553

30 Nguyễn Thanh Thảo 12/10/2006 Nừ 0934952480

31 Nguyễn Npọc Anh Thư 23/09/2006 Nữ 0772655288

32 NGUYÉN HOÀNG BAO THƯ 21/05/2006 Nừ 0978687968

33 Vồ Ngọc Huyên Trâm 16/09/2006 Nữ 0908913603

34 Ncuyén Th Phương Trang 19/12/2006 Nừ 0585569860

35 Ncuvễn Huvnh Minh Tú 16/08/2006 Nam 0935415512

36 l uân Mỹ Tuyết 03/05/2006 Nừ 0908786526-0765566221

37 Dương Quỏc Vinh 10/04/2006 Nam 0987149966

38 Dương Thúy Vy 02/12/2006 Nữ 0901531913

39 Đặng Thúy Vy 06/08/2006 Nừ 0968641812-0984760738

40 Ngu vẻn Ai Xuân 02/01/2006 Nữ 0938065674

41 Trương Thị Như 27/03/2006 Nữ 0949307992

42 NGUYÊN I I I !  NGỌC YEN 12/04/2006 Nừ 0909703862

43
—T—---------- —---------------- ----
HÔ ìslooc Yên 04/12/2006 Nữ 0939026328

44 Trần Hoàng N rọc Yến 17/08/2006 Nừ 0906702309

Danh sách này cỏ 44 học sinh./.
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